
Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7

T.Hoa Đ.Hiền T.Thủy L.Hương N.Hương Lộc H.Trang L.Anh M.Hương Ngân N.Anh Dung Bích Q.Trang Thảo Huệ Tú Anh Vân Đ.Thủy Tr.Trang H.Dung T.Linh

1 Anh*/Đ.Hiền V-N1/T-N2 V-N1/T-N2 Anh*/L.HươngKNS/N.Hương Văn*/T.Hoa Văn*/H.Trang KHTN* /HồngKHTN* /T.Thủy T-Smats Toán*/T.Trang Toán*/Lộc Văn */T..HươngKHTN /Q.Trang Toán*/Thảo Tiếng Hàn TA/NN KHTN/Ngân Sử*Nga Văn */H.Dung KHTN/ N.Anh KNS/ T.Linh

2 Họa/Hạnh V-N1/T-N2 V-N1/T-N2 Văn*/Đ.Hoa GDDP/N.Hương Văn*/T.Hoa Văn*/H.Trang KHTN* /HồngKHTN* /T.Thủy TD*/Hùng Toán*/T. Trang Toán*/Lộc T.Anh*/Bích KHTN /Q.Trang Toán*/Thảo GD/L.Anh T-Smats TA/NN Tiếng Hàn Văn */H.Dung KHTN/ N.Anh HĐTN/ T.Linh

3 Anh*/N1 V-N2/T-N1 V-N2/T-N1 Anh*/L.Hương KNS/Lộc Toán*/Thảo KHTN/Ngân TD*/Hùng Văn*/H.Trang KNS/Bích Toán*/ Hạnh Địa/Đ.Hoa T-Smats Tiếng Hàn Văn */Vân TA/NN Sử*Nga HĐTN/H.DungKHTN /Q.Trang

4 Anh*/N1 V-N2/T-N1 V-N2/T-N1 Anh*/L.Hương GDDP/Lộc Toán*/Thảo KHTN/Ngân T-Smats TD*/Hùng HĐTN/ Bích Toán*/ Hạnh GD/ H.Trang TA/NN  Sử/Nga Văn */Vân KHTN /Hồng GD//T.Trang Tiếng Hàn KHTN /Q.Trang

5

1 V-N1/T-N2 Toán*/Tuấn Văn*/Huệ V-N1/T-N2 V-N1/T-N2 KHTN*/Ngân KHTN*/N.Anh Văn*/L.Anh Anh*/Đ.Hiền Toán*/T.AnhVăn */Đ.HươngHĐTN/ P.DungToán*/ Chang T.Anh*/Bích TD*Lưu C.Nghệ/Thảo Sử/Nga Tiếng Hàn Toán*/Hoàng KNS/Tr.Trang Văn */H.Dung GDĐP/T.Linh

2 V-N1/T-N2 Văn*/M.Hương Anh*/Bích V-N1/T-N2 V-N1/T-N2 KHTN*/Ngân KHTN*/N.Anh Văn*/L.Anh Anh*/Đ.Hiền C.nghệ/HoàngVăn */Đ.HươngKNS/ P.Dung C. Nghệ/Hạnh TD*Lưu Tin/Chung Sử*Nga C.Nghệ/Thảo T.Anh*/Phương KHTN /Hồng T.Anh*/Tr.TrangVăn */H.Dung Tiếng Hàn

3 V-N2/T-N1 V-N2/T-N1 V-N2/T-N1 Anh*/T.Trang  Toán*/Tuấn KNS/M.HươngToán*/T. Anh T.Anh*/Bích KHTN/ Ngân TD*Lưu Văn */ Huyền KHTN/Hồng Tiếng Hàn Toán*/ Hạnh Toán*/Hoàng KHTN /N.Anh C.Nghệ/Thảo Sử*Nga

4 V-N2/T-N1 V-N2/T-N1 V-N2/T-N1 Anh*/T.Trang Toán*/Tuấn GDDP/M.Hương TD/Lưu C.nghệ/Hoàng KHTN/ Ngân Toán*/ Chang Văn */ Huyền KHTN/Hồng Sử*Nga Toán*/ Hạnh Tiếng Hàn KHTN /N.AnhGDĐP/H.Dung C.Nghệ/Thảo

5

1 Toán*/Lộc Anh*/Đ.Hiền Sinh/Hồng Họa/Hạnh Toán*/Yến Anh/T.Trang V-N1/T-N2 TA/NN V-N1/T-N2 Địa/Đ.Hoa HĐTN/N.Anh Tin/T.Linh TD/Lưu Tin/Chung Văn */ Đ.Thủy KNS/Huệ Văn*/T.Hoa HĐTN/ Vân GD//T.Trang TA/NN Anh*/L.Hương Tiếng Hàn

2  Sinh/N.Anh Sinh/Hồng Họa/Hạnh Toán*/T.Trang Toán*/Yến Họa/ P.Dung V-N1/T-N2 TA/NN V-N1/T-N2 Sử/Nga Địa/Đ.Hoa C.nghệ/Hoàng Tin/T.Linh TD/Lưu Văn */ Đ.Thủy Văn*/Huệ Văn*/T.Hoa GDDP/Vân T.Anh*/Bích Tiếng Hàn TA/NN Anh*/L.Hương

3 Văn*/T.Hoa Họa/Hạnh Toán*/Yến  Sinh/N.Anh Văn*/Vân Toán*/Lộc V-N2/T-N1 Sử/Nga V-N2/T-N1 T.Anh*/T.Trang GD/L.Anh GDĐP/ P.Dung KHTN /Hồng TD/Lưu Anh*/Đ.HiềnKHTN/N.Hương GD//T.Trang TA/NN

4 Văn*/Vân Toán*/Lộc V-N2/T-N1 KHTN/T.Thủy V-N2/T-N1 GD/L.Anh KNS/N.Anh TD/Lưu KHTN /Hồng  T.Anh*/Phương Văn*/Huệ T.Anh*/T.Trang Sử*Nga GD//T.Trang

5  

1 Anh*/N2 V-N1/T-N2 V-N1/T-N2 Anh*/N2 KHTN*/N.HươngV-N1/T-N2  Sử/Nga KNS/L.Anh TA/NN Tin/T.Linh TD/Lưu Địa/Đ.Hoa GDĐP/Bích GDĐP/Q.Trang GDĐP/Thảo Toán*/Nhi Toán*/T.Anh KHTN/Ngân KNS/ Đ.Thủy Toán*/ Chung Tiếng Hàn Văn */ Huyền

2 Anh*N2 V-N1/T-N2 V-N1/T-N2 Anh*N2 KHTN*/N.HươngV-N1/T-N2 KHTN/T.Thủy GDĐP/L.Anh TA/NN HĐTN/Ngân Tin/T.Linh Văn*/H.Trang Địa/Đ.Hoa HĐTN/Q.Trang HĐTN/Thảo Toán*/Nii Toán*/T. Anh Tiếng Hàn Văn */ Đ.Thủy Toán*/Chung KNS/H.Dung Văn */ Huyền

3  V-N2/T-N1 V-N2/T-N1 Anh*/N1 V-N2/T-N1 TA/NN Anh*/Đ.Hiền KHTN/T.Thủy Địa/Đ.Hoa KHTN /Hồng Tiếng Hàn Tin/ Hoàng GD/L.Anh TD/Lưu C.Nghệ/Thảo

4  V-N2/T-N1 V-N2/T-N1 Anh*/N1 V-N2/T-N1 TA/NN Anh*/Đ.Hiền  Sử/Nga GD/ H.Trang KHTN /Hồng Tin/ Hoàng KNS/T.Anh TD/Lưu Văn */ Đ.Thủy Tiếng Hàn

5

1 V-N1/T-N2 Anh*/N1 Anh*/N1 V-N1/T-N2 KHTN/N.Hương TA/NN Anh*/L.Hương V-N1/T-N2 Văn*/M.Hương GDĐP/Ngân KHTN/ N.Anh GD/ H.Trang Văn */T.HươngC. Nghệ/Hạnh KNS/Thảo GDĐP/Huệ GDĐP/ T.Anh Sử*Nga HĐTN/ Đ.ThủyHĐTN/  Tr.Trang Toán*/Nhi Toán*/T.Linh

2 V-N1/T-N2 Anh*/N1 Anh*/N1 V-N1/T-N2  Sử/Nga TA/NN Anh*/L.Hương V-N1/T-N2 Văn*/M.Hương KNS/Ngân KHTN/ N.AnhT.Anh*/Phương GD/ H.Trang KNS/Q.Trang C.nghệ/ Hạnh HĐTN/Huệ HĐTN/ T.Anh KNS/Vân GDĐP/ Đ.ThủyGDĐP/ Tr.Trang Toán*/Nii Toán*/T. Linh

3 V-N2/T-N1 Anh*/N2 Anh*/N2 V-N2/T-N1 TA/NN KNS/H.Trang V-N2/T-N1 Toán*/T.AnhVăn*/M.Hương  Sử/Nga

4 V-N2/T-N1 Anh*N2 Anh*N2 V-N2/T-N1 TA/NN GDĐP/H.Trang V-N2/T-N1 Toán*/T.AnhVăn*/M.HươngGDĐP/N.Anh

5
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Tiết 4: Từ 16h35 đến 17h20     - Tiết 1,2 - Chiều thứ 7- Tuần 3/tháng: HĐGNLL (Khối 9)                                                                            

                                                    Nguyễn Quang Thính Đỗ Thị Thu Hương

Tiết 2: Từ 14h50 đến 15h35

Tiết 3: Từ 15h45 đến 16h30
<= Chú ý =>

Người duyệt

BẨY
Bồi dưỡng CLB + Phụ đạo HS yếu Toán -Văn  

Tiết 1: Từ 14h00 đến 14h45 Người lập

Bồi dưỡng CLB +  Phụ đạo HS yếu Toán -Văn - Anh
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PHÒNG GD-ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU -HỌC KÌ II 
Số 05  - Áp dụng từ tuần 19 (15/01/2024) -  Năm học 2023-2024


